
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP  

 

          Số: 04/QĐ-STP                           

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
   Tuyên Quang, ngày 06 tháng 01 năm 2022 

            ,     
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể, 
cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng năm 2021 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng  ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp 

ngày 24/12/2021; 

Theo đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp, Chánh Văn 

phòng Sở Tư pháp và Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng thưởng “Giấy khen” về thành tích trong công tác phối hợp 

trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021 cho 06 tập thể và 15 cá nhân 

(có danh sách tập thể và cá nhân kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng cho tập thể được tặng Giấy khen là 894.000 đồng; cá 

nhân được tặng Giấy khen là 447.000 đồng; tổng số tiền thưởng là 12.069.000 

đồng (Mười hai triệu không trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn), được trích từ 

kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong 

hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang, đã được Giám đốc Sở Tư pháp quyết định 

giao dự toán năm 2022 cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. 
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Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và 

các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:     

- Giám đốc Sở; 
- Các cơ quan Thành viên HĐPHTGPL; 
- Các PGĐ Sở; 
- Như Điều 3 (thực hiện); 
- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, VP.KXThành. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 

 
 

 
 



 
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP  

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
DANH SÁCH 

 

Tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen 

 của Giám đốc Sở Tư pháp về thành tích trong công tác 
 phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số: 04/QĐ-STP ngày 06/01/2022 
 của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 

I. Tập thể, gồm 06 tập thể: 

1. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang. 

2. Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

5. Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

6. Tòa án nhân dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

II. Cá nhân, gồm 15 cá nhân: 

1. Trần Đình Sơn, Cán bộ Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Bàn Trung Hiếu, Cán bộ Công an huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Lục Thị Thúy Nhinh, Cán bộ Công an huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

4. Nguyễn Trọng Điền, Cán bộ Công an huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang. 

5. Nguyễn Khả Thắng, Cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công 

an tỉnh Tuyên Quang. 

6. Hoàng Hải Đăng, Cán bộ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên 

Quang. 

7. Cấn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang. 

8. Đặng Trung Hiếu, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 



4 
 

9. Trần Thị Huyền Trang, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

10. Nguyễn Phương Thảo, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

11. Nguyễn Ngọc Anh, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

12. Hồ Thanh Sơn, Chánh tòa, Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang 

13. Nguyễn Hương Giang, Thư ký Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang 

14. Phúc An Hoành, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang. 

15. Ma Thị Vân Kiều, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang./. 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-01-07T12:02:42+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thị Thược<ntthuocstptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-01-07T15:25:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




